
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

200825-

0003

Nguyễn 

Văn 
Cƣờng 241607831 30/05/2013

Công an 

Đắk Lắk
08/07/1996

xã Tam Giang, 

huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4325 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

200825-

0010

Đặng Thị 

Thu 
Ngân 301502958 05/06/2015

Công an 

Long An
26/11/1994

tổ 8, ấp Vĩnh Phƣớc 

, xã Phƣớc Lý, 

huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4326 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

200825-

0011

Đỗ Thị Mỹ Duyên 92192003741 24/07/2020
Công an 

Cần Thơ
01/01/1992

418 ấp G2, xã 

Thạnh An, huyện 

Vĩnh Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4327 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

200825-

0016

Vỏ Thị Hòa 197346993 05/05/2017
Công an 

Quảng Trị
25/08/1996

xã Gio Châu, huyện 

Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Quảng Trị

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4328 Cấp mới

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ đủ điều kiện (51 HS)

a. Cấp mới (46 HS)

(Kèm Quyết định số 922/QĐ-SYT ngày  31 tháng 8 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 75)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

5

000.00.1

2.H19-

200825-

0017

Hồ Thị Liên 281337857 08/06/2018

Công an 

Bình 

Dƣơng

01/01/1985

14 Khu phố Đông 

Ba, phƣờng Bình 

Hòa, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

quân y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4329 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

200824-

0002

Lê Kim Mỹ Lệ 281107175 15/07/2011

Công an 

Bình 

Dƣơng

26/04/1997

xã Vĩnh Hoà, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4330 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

200824-

0008

Nguyễn 

Quyết 
Thắng 272408849 19/07/2010

Công an 

Đồng Nai
26/10/1994

Tổ 6, ấp Vũng Gấm, 

xã Phƣớc An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4331 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

200824-

0009

Nguyễn 

Hữu 
Vƣơng 173019283 16/12/2015

Công an 

Thanh 

Hóa

12/08/1992

Khu phố Đông 

Xuân, thị trấn Rừng 

Thông, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4332 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

200824-

0010

Nguyễn Thị Ngân 174702362 28/10/2011

Công an 

Thanh 

Hóa

20/09/1994

thị trấn Rừng 

Thông, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4333 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

10

000.00.1

2.H19-

200824-

0013

Đỗ Trọng Đại 272315798 09/04/2009
Công an 

Đồng Nai
20/12/1994

Ấp 1, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Goàn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4334 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200824-

0014

Lê Thị Thu Hà 272513645 18/07/2012
Công an 

Đồng Nai
07/10/1997

Đƣờng 3, ấp Suối 

Sóc, xã Xuân Mỹ, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4335 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

200824-

0015

Nguyễn 

Thanh Tài 
Linh 272179397 23/08/2007

Công an 

Đồng Nai
10/07/1992

26/13F tổ 13, khu 

phố 8, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4336 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

200821-

0003

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

NGA 272200367 15/09/2014
Công an 

Đồng Nai
03/12/1992

Ấp Ngọc Lâm 2, xã 

Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Nguyễn tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4337 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

200821-

0004

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

NHÀN 285118141 29/10/2008

Công an 

Bình 

Phƣớc

31/07/1987

xã Thuận Phú, 

huyện Đồng Phù, 

tỉnh Bình Phƣớc

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4338 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

15

000.00.1

2.H19-

200821-

0010

MAI THU HÀ 272276563 17/01/2019
Công an 

Đồng Nai
01/10/1993

Ấp 4, xã Hiếu Liêm, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4339 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

200821-

0012

ĐỖ THỊ LỆ THU 272281585 21/09/2018
Công an 

Đồng Nai
05/07/1993

41, tổ 2, ấp Suối Đá, 

xã Thanh Sơn, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4340 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200821-

0014

TRẦN VŨ 

THIÊN 
HƢƠNG 272298676 25/10/2017

Công an 

Đồng Nai
15/01/1993

86/5, khu phố 9, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4341 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

200820-

0011

Trần Thị 

Mộng 
Thu 272006140 28/05/2019

Công an 

Đồng Nai
07/11/1991

Tổ 1B, khu phố 

Miễu, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4342 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200820-

0016

Nguyễn 

Minh 
Trung 215159041 01/04/2006

Công an 

Bình Định
10/01/1991

xã Nhơn Thọ, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4343 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

20

000.00.1

2.H19-

200820-

0017

Trần Thị 

Mỹ 
Hiền 215349129 23/03/2011

Công an 

Bình Định
10/05/1996

xã Nhơn Thọ, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Phƣơng 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4344 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200819-

0006

Nguyễn Thị Dung 276059673 15/10/2019
Công an 

Đồng Nai
30/09/1988

Tổ 5, ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4345 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

200819-

0014

Võ Văn Thanh 340980146 13/04/2011

Công an 

Đồng 

Tháp

01/06/1905

6Đ/21A, khu phố 

Bình Đƣờng 1, 

phƣờng An Bình, 

thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Kinh tê - Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4346 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200819-

0019

Phan Thị 

Thu 
Hƣơng 272404797 24/07/2010

Công an 

Đồng Nai
10/11/1994

Ấp 3, xã Phú Lập, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4347 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

200819-

0025

Bùi Thụy 

Diễm 
Trinh 272137012 10/07/2010

Công an 

Đồng Nai
08/11/1991

280/15 Ngô Quyền, 

khu phố 4, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

Dƣợc Asean

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4348 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

25

000.00.1

2.H19-

200818-

0001

Hoàng Thị Hƣơng 272490913 27/07/2011
Công an 

Đồng Nai
24/06/1996

Ấp Bình Tân, xã 

Xuân Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4349 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

200818-

0003

Phan Thị 

Ngọc 
Huyền 272628065 27/06/2013

Công an 

Đồng Nai
07/12/1996

Ấp Xóm Trầu, xã 

Long An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4350 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200818-

0004

Đinh Thị 

Thúy 
HIền 272472686 19/07/2011

Công an 

Đồng Nai
06/06/1997

164/5, ấp Dốc Mơ 3, 

xã Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4351 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

200818-

0021

Nguyễn Hải Yến 281100526 02/06/2011

Công an 

Bình 

Dƣơng

16/10/1996

219, tổ 4,  khu phố 

Cây Chàm, phƣờng 

Thạnh Phƣớc, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng kỹ 

nghệ II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4352 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200818-

0024

Huỳnh 

Trƣơng 

Ngọc 

Linh 272252885 24/09/2019
Công an 

Đồng Nai
04/07/1993

G6/3, khu phố 6, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4353 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

30

000.00.1

2.H19-

200817-

0005

Nguyễn Thị Nga 042184000536 09/06/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú 

DLQG về 

dân cƣ

09/01/1984

02 độc lập, khu phố 

4, phƣờng Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4354 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200817-

0011

Trần Thị 

Ngọc 
Yến 272088851 16/01/2007

Công an 

Đồng Nai
15/03/1992

Ấp Phú yên, xã Phú 

Trung, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đông Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4355 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

200817-

0016

Nguyễn Thị Tâm 272314620 25/10/2013
Công an 

Đồng Nai
19/10/1994

275, ấp 10, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4356 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200817-

0017

Trần Công Lý 272346857 13/06/2009
Công an 

Đồng Nai
18/02/1994

44, ấp Tân Hạnh, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4357 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

200817-

0019

Lê Thị 

Thảo 
Trang 272291732 20/02/2009

Công an 

Đồng Nai
28/12/1994

Khu 12, xã Long 

Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4358 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

35

000.00.1

2.H19-

200817-

0023

Nguyễn 

Thụy Hải 
My 272283588 25/11/2017

Công an 

Đồng Nai
20/03/1993

tổ 7, ấp Đông Hải, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4359 Cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

200817-

0024

Phạm Thị Quý 250901124 17/05/2013
Công an 

Lâm Đồng
15/06/1994

Thôn 12, xã Đạm 

Bri, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng 

kinh tế kỹ 

thuật Miền 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4360 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

200817-

0025

Nguyễn 

Thành 
Tâm 273467482 03/03/2015

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

25/04/1994

Tổ 80, ấp Liên Hiệp 

1, xã Xà Bang, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4361 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

200814-

0001

Nguyễn Thị Nhung 281189087 26/03/2014

Công an 

Bình 

Dƣơng

10/08/1992

36/16, khu phố Bình 

Quới A, phƣờng 

Bình Chuẩn, thành 

phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

thuật Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4362 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

200814-

0002

Nguyễn 

Văn 
Minh 272642759 27/03/2014

Công an 

Đồng Nai
12/02/1996

Tổ 25 A, khu phố 4, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4363 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

40

000.00.1

2.H19-

200814-

0003

Trần Thị Thuận 261486406 12/02/2015

Công an 

Bình 

Thuận

02/01/1997

Thôn 1, xã Hồng 

Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao Đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4364 Cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

200814-

0012

Hoàng 

Ngọc 

Tƣờng 

Vy 273579953 25/11/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

31/07/1997

Ấp Thạnh Sơn 2B, 

xã Phƣớc Tân, 

huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4365 Cấp mới

42

000.00.1

2.H19-

200814-

0018

Phạm Thị 

Kiều 
Nhung 272919848 11/07/2017

Công an 

Đồng Nai
                          26/05/1988

Tổ 1, khu phố Long 

Đức 3, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4366 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

200813-

0010

Nguyễn Thị 

Hồng 
Xuân 281411359 15/06/2020

Công an 

Bình 

Dƣơng

05/05/1983

Tổ 7, ấp 1 phƣờng 

Vĩnh Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2004

Trung học y 

tế Tiền 

Giang

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4367 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

200813-

0015

Cao Thị Dung 183357158 13/11/2014
Công an 

Hà Tĩnh
03/07/1982

Phƣờng Kỳ Long, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

quân y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4368 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

45

000.00.1

2.H19-

200828-

0007

Võ Thị 

Tuyết 
Nga 285646431 08/11/2012

Công an 

Bình 

Phƣớc

12/05/1997

xã Phƣớc Tín, thị xã 

Phƣớc Long, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4369 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

200813-

0016

Nguyễn Thị Loan 272223045 01/04/2010
Công an 

Đồng Nai
13/10/1991

Ấp 3, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4370 Cấp mới

47

000.00.1

2.H19-

200821-

0008

VŨ VĂN QUẢNG 272920450 05/07/2017
Công an 

Đồng Nai
02/09/1984

Tổ 24, Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2008

Trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2365 cấp lại

48

000.00.1

2.H19-

200821-

0009

MAI THẾ HẢO 173263749 15/04/2006

Công an 

Thanh 

Hóa

16/03/1988

xã Nga Liên, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

704 cấp lại

2. Cấp lại (05 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

49

000.00.1

2.H19-

200819-

0016

Đậu Thị Trà 272464327 02/06/2011
Công an 

Đồng Nai
17/07/1995

tổ 3, khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4223 cấp lại

50

000.00.1

2.H19-

200817-

0020

Trần Công Bình 272287010 28/10/2008
Công an 

Đồng Nai
21/12/1975

200E, Tổ 35, khu 

phố 11, phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2007

Trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

837 cấp lại

51

000.00.1

2.H19-

200820-

0018

Ngô Thị Sáu 272247079 18/05/2008
Công an 

Đồng Nai
25/04/1981

05A, lô S4, KDC An 

Hoà 2, phƣờng An 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

 Dƣợc sĩ 

trung cấp
2006

trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

1995/ cấp lại

Tổng: 51 trƣờng hợp (20 DSTH, 31 DSCĐ)
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